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 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Tuấn Vinh 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Đắc Minh 

                            Ông Nguyễn Văn Khương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Nhi – Thư ký viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 28/10/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

367/2022/TLPT- HS ngày 10 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Lê Thanh Tr do có 

kháng cáo của bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 187/2022/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh.      

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

   v  tên: Lê Thanh Tr; giới t nh: N; tên g i khác: Đ u v ng; sinh năm 1994 

tại tỉnh B nh Dương; nơi đăng ký thường tr : ấp    Đ c,    B nh   , hu ện Bắc 

T n   ên, tỉnh B nh Dương; nơi cư tr :  kh ng nơi ở nhất định ; quốc tịch: Việt N; 

d n tộc: Kinh; t n giáo:  kh ng có ; tr nh độ văn hóa: 4/12; nghề nghiệp:  kh ng 

có); con ông  ê  ạnh    ch t  v      gu ễn Thị Đ; ho n cảnh gia đ nh: chưa có vợ 

con; 

Tiền án: Ngày 22/7/2011, bị T a án nh n d n qu n Thủ Đ c, Th nh phố Hồ 

 h   inh  ử phạt 5 năm t  về tội   ướp t i sản , thời hạn tù tính từ 23/4/2010   ản 

án số 168/2011/   T ng   22/7/2011 , chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

30/4/2014  do được giảm án); Tiền sự: (không có);  Bị cáo bị bắt, tạm giam: 

04/6/2015;Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo:  

Lu t sư Trương Thị Thu Hà -  thuộc Đo n lu t sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1/ Ông Tr n Hữu Th; sinh năm 1940; nơi đăng ký thường tr , nơi cư tr : X 

đường Tr n Đăng  inh, phường Cửa Bắc, thành phố N Định, tỉnh N Định; l  người 

đại diện hợp pháp của anh N  cha đẻ anh N ;  đ  ch t năm 2019  
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Người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Thường: 

 Bà Tr n Thị Thu Th1; sinh năm 1964; nơi cư tr : G3 P1 Văn  i u, thành phố 

N Định, tỉnh N Định. (vắng mặt- có ủy quyền cho ông Tr n Mạnh Hùng tham gia 

phiên tòa theo giấy ủy quyền ngày 27/4/2022) 

Ông Tr n Mạnh  ; sinh năm 1967; nơi cư tr : G1 P1 Văn  i u, thành phố N 

Định, tỉnh N Định; tạm trú: 56 tổ 5, ấp 5    Đ ng Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh. (Có mặt) 

2/ Anh Tr n Vũ  1; sinh ng   23/9/2003; nơi cư tr :  ố 12, Đường TA15, Khu 

phố 6, phường Thới An, Qu n 12, Thành phố Hồ Chí Minh.(vắng mặt) 

3/ Trẻ Tr n Hà Gia H2; sinh ngày 12/10/2011; là con chung của anh Tr n Vũ   

và bà Hà Thị T3 (ông N và bà Tình sống chung nhưng kh ng đăng ký k t h n ; nơi 

cư tr :  ố Y, Đường TA15, Khu phố 6, phường Thới An, Qu n 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. (Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của trẻ H: Bà Hà Thị T3; sinh năm 1981; nơi đăng ký 

thường tr : Đội 1, thôn Chiềng Trám, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

 óa; nơi cư tr :  ố Y, Đường TA15, Khu phố 6, phường Thới An, Qu n 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Tr n Vũ   l  đối tượng nghiện ma t  , kh ng có nơi cư tr  ổn định.  g   

04/4/2015,     an nh n d n phường T n Thới  iệp,  u n 12, Th nh phố  ồ  h  

 inh có  u  t định số 122/ Đ- B D đưa Tr n Vũ   v o  ơ sở    hội  hị  u n 

 Trung t m giáo dục dạ  nghề v  giải qu  t việc l m  hị  u n thuộc  ực lượng 

Thanh niên  ung phong Th nh phố  ồ  h   inh  để điều trị cắt cơn, trong thời gian 

chờ T a án nh n d n có  u  t định đưa đi cai nghiện  ắt  uộc.  

 au thời gian điều trị cắt cơn, khoảng 8 giờ ng   10/4/2015, N được chu ển 

sang Khu phục hồi s c kh e 1 để theo d i.   au khi l m thủ tục ti p nh n  an đ u, 

các cán  ộ giáo dư ng phụ trách Khu phục hồi s c kh e 1 gồm:  gu ễn  ồng  u n 

 phó khu , Phạm Văn  u n, Phạm Văn  goan, Phan Thanh B nh  trực  an  v  

 gu ễn     hương  trực tăng cường  đưa N v  Phạm  Văn Thao  c ng l  người 

nghiện ma t    v o ph ng số 8 Khu phục hồi s c kh e 1.  Thời điểm n  , ph ng số 

8 đ  có 23 h c viên, tự chia th nh 3  m m   cách chia th    c trong ph ng .  Trong 

đó,  m m  1 l  những đối tượng có qu ền h nh trong ph ng, gồm: Thái  g c D  tự 

 ưng trưởng ph ng   ê Tấn T,  ồ  o i  ,  gu ễn  g c  ; Tr n Văn T; Lê Thanh 

Tr;  m m  2 đ ng đ u l  Tr n Văn T  phục vụ  m m  1 .  Khi cán  ộ giáo dư ng 

mở cửa ph ng, những h c viên m m 1 được nh n, riêng h c viên m m 2, m m 3 

đ ng qua  mặt v o tường.  

N v  Thao v o ph ng liền  ị Thái  g c D d ng ta  đánh  êu c u c i đ u 

 uống. N phản  ng nên  ị   , Ti n   ng v o v  d ng ta , ch n đánh, đá, dồn v o 

góc ph ng g n nh  vệ sinh, khi n N  ị t  ng  v o    nước tiểu để g n cửa nh  vệ 

sinh.  N mắng chửi các đối tượng n  .  Ti n,    c ng Dũng, Tuấn,  uý, Tr   ng 
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v o, d ng ch n, ta  đấm, đá v o người, v o đ u N, l m N  ị ngất.   uý,    lấ  

nước dội v o mặt N.  N tỉnh lại, ngước lên nh n Ti n liền  ị Ti n v     ti p tục 

d ng ta  đánh. Ti p theo, T i d ng ch n đạp v o ngực N hai cái th   ị trượt t  nên 

trong tư th  ngồi ti p tục d ng ch n đạp v o đ i N, rồi đ ng d  ; Ti n lại d ng ch n 

đá v o đ u, cổ N một cái,    d ng ch n đá v o đ i N; sau đó, cả nhóm  m m 1  lại 

ti p tục   ng v o d ng ta , ch n đánh, đá cho đ n khi N  ị ngất.  Thấ  N mệt, thở 

dốc nên Dũng  ảo kh ng đánh nữa v  cho h c viên m m dưới, l  Phan Kim  o ng 

c ng 3 người khác  kh ng  ác định  đưa N v o ph ng vệ sinh tắm, tha  áo qu n rồi 

đưa ra ngo i n m.    c n  , Dũng, Ti n qua  sang d ng ch n đá Thao  a cái. Thao 

chấp h nh, kh ng chống trả lại nên Dũng, Ti n dừng lại.  ả ph ng t p trung ăn cơm 

trưa, nhưng N v n n m, kh ng d   ăn. 

Khoảng 13 giờ 30 ph t c ng ng  , Ti n thấ  N mệt hơn, thở dốc nên  ảo h c 

viên m m dưới đưa N v o nh  vệ sinh tắm.  Khoảng 5 ph t sau, cả nhóm đưa N trở 

ra ph ng n m th  thấ  N mệt nhiều.   uý pha nước đường cho N uống nhưng N 

kh ng uống được.  Thấ  N   u hơn, Dũng  áo cán  ộ giáo dư ng đưa N đ n trạm 

 á  ơ sở  hị  u n.  au đó, N được đưa đ n Bệnh viện  óc   n cấp c u, nhưng đ  

ch t trước khi đ n  ệnh viện. 

Tại  ơ quan điều tra Tr n Văn T,  ê Tấn T,  ồ  o i  , Tr n Văn T, Lê 

Thanh Tr khai nh n h nh vi phạm tội như đ  nêu trên.  iêng Thái  g c D v  

 gu ễn  g c   kh ng thừa nh n có tham gia đánh N. Tu  nhiên căn c  v o lời 

khai của các  ị can Ti n, T i,   , Tr, Tuấn v  nh n dạng của nh n ch ng Phạm Văn 

Th;  ương Th  Tr,  gu ễn Văn  h  Th tại các   t lục số: 57, 100, 175, 897, 901, 

940, 943, 946, 947, 948, có căn c   ác định ng   10/4/2015, sau khi Tr n Vũ   

được đưa v o Ph ng số 8 Khu phục hồi s c kh e 1  ơ sở    hội  hị  u n, Dũng v  

 uý đ  c ng các đồng phạm nhiều l n d ng ta , ch n đánh, đá, đạp anh N nhiều cái, 

l m anh N  ị thương t ch v  tử vong sau đó.   

K t lu n giám định pháp   tử thi số 342-15/K GĐ-P  ng   27/4/2015 của 

Ph ng k  thu t h nh sự   ng an Th nh phố Hồ  h   inh k t lu n “T  n    N chế  

do ch n  hư ng  ọ n o .  

Bản án hình sự sơ thẩm số: 187/2022/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

 ăn c  điểm n, p khoản 1 Điều 93 Bộ lu t hình sự năm 1999, đ  được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ lu t hình sự năm 2015, đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt  ê Thanh Tr16  mười sáu  năm t  về tội  Gi t người , thời hạn tù tính 

từ ngày 04/6/2015.  

Ngoài ra, còn tuyên tội danh, hình phạt các bị cáo khác, về bồi thường thiệt hại, 

xử lý v t ch ng quyền kháng cáo. 

Ngày 04/5/2022 bị cáo Lê Thanh Tr  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 11/5/2022 và 13/5/2022, đại diện bị hại kháng cáo đề nghị buộc Trung 

tâm cai nghiện Nhị Xuân phải bồi thường thiệt hại số tiền bản án sơ thẩm buộc các 

bị cáo liên đới bồi thường cho đại diện bị hại. Đề nghị xem xét truy tố bổ sung cán 

bộ quản giáo trung tâm cai nghiện. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện bị hại giữ ngu ên kháng cáo đề nghị buộc Trung tâm cai nghiện Nhị 

Xuân phải bồi thường thiệt hại số tiền bản án sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi 

thường cho đại diện bị hại. Một số bị cáo khai các cán bộ Trung tâm chỉ đạo chỉ đạo 

đánh anh N đề nghị xem xét truy tố bổ sung cán bộ quản giáo trung tâm cai nghiện.  

Đại diện Viện kiểm sát viên phát biểu quan diểm:  

Về kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Tr:  ăn c  lời khai nh n của các bị cáo và 

các tài liệu ch ng c  thu th p được, có đủ cơ sở để k t lu n cáo trạng truy tố các bị 

cáo về tội  Gi t người  l  ch nh  ác, đ ng pháp lu t.  ăn c  tính chất, m c độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội, các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ, cấp sơ thẩm xử phạt 

Lê Thanh Tr 16 năm t  l  ph  hợp. 

Về kháng cáo của đại diện bị hại: án sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải liên 

đới bồi thường cho phía bị hại l  đ ng theo qu  định của pháp lu t. 

Về đề nghị xem xét truy tố bổ sung cán bộ quản giáo trung tâm cai nghiện. 

Viện kiểm sát thấy r ng kh ng có căn c  pháp lu t để truy tố các cán bộ quản giáo 

trung tâm cai nghiện. 

 gười bào chữa cho bị cáo trình bày: M c án sơ thẩm xử phạt bị cáo có ph n 

nghiêm khắc, bị hại ch t không do bị cáo trực ti p g   ra, vai tr  đồng phạm của bị 

cáo mờ nhạt, bị cáo h c vấn thấp nên nh n th c hạn ch . Ngoài ra, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét lại việc bị cáo bị áp dụng áp dụng điểm p khoản 1 Điều 93 Bộ lu t 

hình sự năm 1999. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin lỗi gia đ nh  ị hại và xin được Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa nh p cộng đồng.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau:  

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Tr; đại diện bị hại trong hạn lu t 

định và trong giới hạn xét xử phúc thẩm nên được Hội đồng xét xử xem xét theo thủ tục 

tố tụng hình sự. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thanh Tr:  

Bị cáo thừa nh n h nh vi như án sơ thẩm nh n định, chấp nh n tội danh  Gi t 

người  . Tuy nhiên, m c án bị cáo bị xử phạt là quá nặng so với hành vi phạm tội, Hội 

đồng xét xử xét thấy: 

Hành vi của bị cáo như đ  nh n định tại bản án sơ thẩm đ  đủ y u tố cấu thành 

tội  Gi t người  theo Điều 93 Bộ lu t hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.  

Về tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo cùng các bị cáo khác vô cớ 

xâm hại đ n tính mạng, s c kh e của người bị hại, bị cáo hoàn toàn nh n th c được 

việc làm của mình là sai trái, bị lu t pháp nghiêm cấm nhưng do thái độ  em thường 
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lu t pháp nên v n cố ý vi phạm, hành vi của bị cáo có tính chất c n đồ nên bị xét xử 

theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ lu t hình sự là đ ng qu  định pháp lu t. Bị cáo có 1 

tiền án về tội rất nghiêm tr ng do cố ý, trong khi chưa được xóa án tích thì bị cáo lại 

ti p tục phạm tội đặc biệt nghiêm tr ng do cố ý.  Đối chi u với qu  định của Bộ lu t 

hình sự, hành vi phạm tội bị cáo được  ác định thuộc trường hợp  Tái phạm nguy 

hiểm  nên  ị áp dụng thêm điểm p khoản 1 Điều 93 bộ lu t hình sự là phù hợp. 

Về các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai  áo, ăn 

năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự để giảm nhẹ một 

ph n trách nhiệm hình sự đối với bị cáo 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đ n quyền được bảo 

đảm về tính mạng, s c kh e của c ng d n được lu t pháp bảo vệ. M c án sơ thẩm 

tuyên xử là phù hợp.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình ti t giảm nhẹ mới nên không có 

cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, kháng cáo của bị cáo kh ng được chấp 

nh n. 

[3] Xét kháng cáo của đại diện bị hại yêu c u Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân 

phải bồi thường thiệt hại số tiền bản án sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường 

cho đại diện bị hại. 

Ph a người bị hại yêu c u bồi thuờng các khoản tiền: Chi phí mai táng anh N, 

tiền    đắp tổn thất về mặt tinh th n cho những người thân thích của anh N, m c cấp 

dư ng, thời hạn cấp dư ng cho anh Hi u và trẻ Huy, tổng cộng: 963.000.000đ (chín 

  ăm  áu mư i ba   iệu đồng). 

Tại phiên t a sơ thẩm: Các bị cáo Dũng, Ti n, M , Truyền và Tuấn đồng ý với 

yêu c u bồi thường đ  nêu,  ị cáo Quý không có ý ki n.   

Theo qu  định tại các Điều 585, 587 và 591 Bộ lu t dân sự 2015 thì các bị cáo 

phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường; kh ng có cơ sở  ác định Trung tâm cai 

nghiện Nhị Xuân có lỗi trong cái ch t của anh N, do đó kh ng có cơ sở để buộc 

Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân phải chịu trách nhiệm bồi thường; Hội đồng xét xử 

không chấp nh n nội dung kháng cáo này của đại diện bị hại. 

[3] Xét kháng cáo của đại diện bị hại đề nghị truy tố bổ sung cán bộ quản giáo 

trung tâm cai nghiện. Hội đồng xét xử nh n thấy: 

T a án sơ thẩm đ  trả hồ sơ đề nghị điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của các 

cán bộ giáo dư ng cơ sở xã hội Nhị Xuân phụ trách theo dõi, quản lý h c viên trong 

việc để xảy ra vụ án, n u có đủ căn c  thì đề nghị xử lý theo đ ng quy định pháp 

lu t.  ơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát  ác định chưa đủ cơ sở để  ác định 

những người này có chỉ đạo hay bi t việc Thái Ng c Dũng v  đồng phạm đánh anh 

Tr n Vũ N d n đ n tử vong, do giới hạn xét xử nên Hội đồng xét xử kh ng có căn 

c  xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ giáo dư ng cơ sở xã hội Nhị Xuân cũng 

như cơ sở xã hội Nhị Xuân. 

Mặt khác, tại thời điểm xảy ra vụ án th  các qu  định của cơ sở xã hội Nhị 

 u n cũng chưa có qu  định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ 
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giáo dư ng hay quản lý khu. Hội đồng xét xử sơ thẩm đ  có ki n nghị Sở  ao động 

thương  inh v     hội Thành phố Hồ  h   inh,  ơ sở xã hội Nhị  u n cũng như 

các cơ sở cai nghiện khác phải nghiên c u,  an h nh các qu  định cụ thể, rõ ràng 

trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ giáo dư ng, quản lý khu… cũng như tăng 

cường việc quản lý các h c viên cai nghiện để tránh các trường hợp như vụ án này 

xả  ra trong tương lai. 

Do đó,  êu c u kháng cáo của đại diện bị hại đề nghị truy tố bổ sung cán bộ 

quản giáo trung tâm cai nghiện kh ng được chấp nh n. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên t a được chấp nh n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

 Không chấp nh n kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Tr; ông Tr n Mạnh H và bà 

Hà Thị T3; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 187/2022/HSST ngày 29 tháng 4 

năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.      

 ăn c  điểm n,p  khoản 1 Điều 93 Bộ lu t hình sự năm 1999, đ  được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ lu t hình sự năm 2015, đ  

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Lê Thanh Tr 16  mười sáu  năm t  về tội  Gi t người , thời hạn tù 

tính từ ngày 04/6/2015.  

Ti p tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

2. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, 

được giữ nguyên.  

3. Án phí hình sự phúc thẩm:  Bị cáo Lê Thanh Tr phải chịu 200.000đ án ph  

hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Sở tư pháp TP.   ; 

- Cục THADS TP.HCM; 

- TTG Công an TP.HCM,  bị cáo; 

-  ưu:   ; VP;   K  . 

     
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                       

 

 

                   Dương Tuấn Vinh 

 

 

 

 


